
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
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	Chương 1 Khái quát về văn bản
Chương 2 Thực hành phân tích 
văn bản
Kiểm tra số 1
Chương 3 Thuật lại nội dung tài 
liệu khoa học
Chương 4 Tạo lập văn bản
Chương 5 Đặt câu trong văn 
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	Tổng cộng
	60
	13
	41
	6


2. Nội dung chi tiết:
Chương 2 Thực hành phân tích văn bản       	Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong chương 2, học sinh biết cách phân tích văn bản. 
2. Nội dung chương: 
2.1. Tìm hiểu khái quát về văn bản
2.2. Phân tích đoạn văn
2.3. Phân tích bố cục và lập luận toàn văn bản
Kiểm tra số 1 						Thời gian: 2 giờ
Chương 3 Thuật lại nội dung tài liệu khoa học  		Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong chương 3, học sinh biết cách thuật lại nội dung tài liệu khoa học. 
2. Nội dung chương: 
2.1. Tóm tắt một tài liệu khoa học
2.2. Tổng thuật các tài liệu khoa học
2.3. Trình bày lịch sử vấn đề
Chương 4 Tạo lập văn bản	      	Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong chương 4, học sinh biết và sử dụng được cấu trúc để tạo lập các loại văn bản. 
2. Nội dung chương: 
2.1. Định hướng- xác định các nhân tố giao tiếp của văn bản
2.2. Lập đề cương cho văn bản
2.3. Viết đoạn văn và văn bản
     2.4. Sửa chữa và hoàn thiện văn bản
Chương 5 Đặt câu trong văn bản      	Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong chương 5, học sinh biết và sử dụng được cấu trúc và câu của các loại văn bản điển hình.
2. Nội dung chương: 
2.1. Yêu cầu về câu trong văn bản
2.2. Đặc điểm của câu trong các văn bản khoa học nghị luận và hành chính
2.3. Một số thao tác rèn luyện về câu
2.4. Chữa câu
Kiểm tra số 2						Thời gian: 2 giờ
Chương 6 Dùng từ trong văn bản      	Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong chương 6, học sinh biết và sử dụng được các loại từ vựng thường dùng với các loại văn bản chuyên biệt. 
2. Nội dung chương: 
2.1. Những yêu cầu chung về việc dùng từ trong văn bản
2.2. Đặc điểm cơ bản về từ trong các loại văn bản khoa học, nghị luận và hành chính	
2.3.  Một số thao tác dùng từ và luyện câu
2.4. Chữa các lỗi về từ trong văn bản
Chương 7 Chữ viết trong văn bản      	Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong chương 7, học sinh biết và sử dụng cách dùng từ, ngữ, chữ viết tiếng Việt trong các loại văn bản.
2. Nội dung chương: 
2.1. Chữ quốc ngữ
2.2. Chính tả
2.3. Lỗi chính tả
Kiểm tra số 3						Thời gian: 2 giờ


Chương 1 KHÁI QUÁT VỀ VĂN BẢN (2 LT, 4TH)
Mục tiêu
Kiến thức: Sau khi học xong chương 1, học sinh trình bày được khái niệm và tính chất về các loại văn bản
Kĩ năng: Sau khi học xong chương 1, học sinh có khả năng:
· Phân biệt được loại văn bản
· Phân tích được đặc trưng cơ bản của văn bản.
1. Giao tiếp và văn bản
1.1. Giao tiếp
Giao tiếp là hoạt động tiếp xúc giữa con người và con người trong xã hội, diễn ra sự trao đổi thông tin, trao đổi nhận thức, tư tưởng, tình cảm và sự bày tỏ mối quan hệ, ứng xử, thái độ. 
1.2. Ngôn ngữ
Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người và xã hội loài người. Ngôn ngữ viết giúp con người thực hiện được sự giao tiếp ở khoảng không gian rộng lớn và cách biệt, giữa các thế hệ đã qua với các thế hệ đang tồn tại.
1.3. Hoạt động giao tiếp
Hoạt động giao tiếp gồm có hai quá trình: quá trình phát và quá trình nhận. Hai quá trình này có mối quan hệ qua lại và tác động lẫn nhau và chịu chi phối của nhiều nhân tố.
* Các nhân tố tác động đến hoạt động giao tiếp:
- Nhân vật tham gia hoạt động giao tiếp
- Nội dung giao tiếp
- Hoàn cảnh giao tiếp
- Mục đích giao tiếp
- Cách thức giao tiếp
Giao tiếp bằng ngôn ngữ có sản phẩm là ngôn bản, giao tiếp bằng chữ viết có sản phẩm là văn bản.
2. Văn bản
2.1. Khái niệm 
Văn bản là sản phẩm và là phương tiện của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.
2.2. Đặc trưng cơ bản
* Tính chỉnh thể: 
- Văn bản có tính chất trọn vẹn về nội dung, tính trọn vẹn có tính chất tương đối, ở nhiều mức độ khác nhau, phụ thuộc vào các nhân tố của hoạt động giao tiếp. Văn bản có tính nhất quán về chủ đề chung.
- Tính chất hoàn chỉnh về hình thức, về kết cấu, về thể thức mở đầu và thể thức kết thúc, về dấu hiệu chữ viết.
* Tính liên kết, thể hiện ở liên kết về nội dung và liên kết về hình thức.
* Tính định hướng, mỗi văn bản đều hướng tới một mục tiêu giao tiếp nhất định.
3. Giản yếu về một số loại văn bản
3.1. Văn bản khoa học 
Văn bản khoa học có chức năng chủ yếu là thông tin và nhận thức.
* Đặc trưng cơ bản của văn bản khoa học:
- Văn bản khoa học có sự biểu hiện rõ rệt và ở mức độ cao của các tính trí tuệ, tính logic, tính khái quát và trừu tượng.
- Văn bản khoa học phản ánh hoạt động và thành quả của tư duy trừu tượng của con người
- Ngôn ngữ trong có tính khái quát cao, có tính khách quan và trung hòa về sắc thái cảm xúc.
* Đặc điểm trong cách thức diễn đạt của văn bản khoa học:
- Văn bản khoa học sử dụng hệ thống các thuật ngữ khoa học, các từ ngữ đơn nghĩa, các cấu trúc câu phức tạp nhưng chuẩn mực.
3.2. Văn bản nghị luận 
Văn bản nghị luận được dùng để trình bày, bình luận, đánh giá những sự kiện, vấn đề về chính trị, xã hội, tư tưởng, văn hóa theo một quan điểm nhất định.
Văn bản nghị luận có chức năng cơ bản là thuyết phục, lôi cuốn, động viên.
* Đặc trưng cơ bản của văn bản nghị luận là tính trí tuệ, tính thuyết phục và tính đại chúng
* Đặc điểm trong cách thức diễn đạt của văn bản nghị luận là sử dụng các kiểu câu dài, có nhiều vế, gắn bó với nhau bởi các quan hệ từ. Thường dùng các biện pháp tu từ, các phương tiện diễn cảm. Văn bản nghị luận có kết cấu mạch lạc, chặt chẽ.
3.3. Văn bản hành chính
Văn bản hành chính được dùng trong các hoạt động tổ chức, quản lí, điều hành xã hội và thực hiện sự giao tiếp giữa các cơ quan Nhà nước với nhau, giữa các tổ chức đoàn thể xã hội với nhau, giữa cơ quan Nhà nước với nhân dân và ngược lại.
* Đặc trưng cơ bản của văn bản hành chính là tính khuôn mẫu, tính chính xác, minh bạch và tính hiệu lực cao.
* Đặc điểm trong cách thức diễn đạt từ ngữ của văn bản hành chính là dùng nhiều từ hành chính và các quán ngữ, từ ngữ mang tính khách quan, tính toàn dân, cú pháp rõ ràng, rành rọt. 
BÀI TẬP THỰC HÀNH
Bài 1. Cho biết các đoạn văn sau đây thuộc loại văn bản nào?
Đoạnvăn bản 1
CHỨNG MINH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC TA ĐANG THAY ĐỔI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA_HIỆN ĐẠI HÓA PHÙ HỢP VỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Việc sử dụng lao động nước ta đang có sự thay đổi theo hướng Công nghiệp hóa- hiện đại hóa: năm 1995 tỉ lệ lao động trong nông-lâm-ngư nghiệp giảm xuống còn 57,3%; tỉ lệ lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng đã tăng lên đạt 18,2%; tỉ lệ lao động trong khu vực dịch vụ tăng và chiếm 24,5% lực lượng lao động.
Việc sử dụng lao động trong các thành phần kinh tế cũng có sự thay đổi phù hợp với quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường: lao động ở kinh tế nhà nước giảm, lao động ở khu vực ngoài nhà nước và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng, đặc biệt khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng rất nhanh.
- Lao động ở khu vực nhà nước tăng chậm từ năm 200-2004 sau đó giảm mạnh đến năm 2005 chỉ còn 9,5%.
- Lao động ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước giảm từ 2000-2004. Đến năm 2005 lại tăng lên và vẫn chiếm ưu thế trong việc sử dụng lao động chiếm 88,9% (2005).
- Lao động ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng rất nhanh từ 0,6% (2000) lên 1,6% (2005).
Sự chuyển dịch lao động theo chiều hướng trên là xu hướng tiến bộ, tích cực phù hợp với quá trình Công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.Thích ứng với nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở nước ta. 
​Đoạn văn bản 2
NGOẠI CẢM
Cảm giác do những kích thích từ bên ngoài tác động lên những giác quan: mắt thấy, tai nghe, da cảm nóng lạnh, mũi ngửi, lưỡi nếm. Đối lập với nội cảm là cảm giác từ nội tạng, tim, gan, ruột… và tự cảm từ cơ khớp và tiền đình. Những cảm giác truyền đến vỏ não kết hợp với nhiều tín hiệu khác thành tri giác.
Ngoại cảm còn có nghĩa là khả năng có những cảm giác dị thường, ngoài những cảm giác kể trên như là có những giác quan đặc biệt (giác quan thứ sáu). Đây còn là vấn đề đang tranh luận, có người cho rằng không có những hiện tượng như vậy, một số người khác lại xem đây là một ngành khoa học mới rất quan trọng cần nghiên cứu, gọi là tâm lí học ngoại cảm
NGUYỄN KHẮC VIỆN (Từ điển Tâm lí)
​Đoạn văn bản 3
Năm 2017 là năm thứ hai trong giai đoạn II (từ năm 2016 tới năm 2020), của quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, nhằm hướng đến các mục tiêu bền vững trong hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng thông qua giảm tỷ lệ nợ xấu; giảm lãi suất cho vay xuống mức trung bình của các nước đang phát triển (khoảng 5%); tăng cường quản trị ngân hàng theo thông lệ quốc tế; đưa các NHTM theo hướng đảm bảo thực hiện đầy đủ tiêu chuẩn Basel II (70% đáp ứng đủ điều kiện Basel II vào năm 2020). Thị trường tiền tệ, tín dụng ghi nhận những kết quả tích cực trong nỗ lực tái cơ cấu của toàn hệ thống như tăng trưởng tín dụng cao, nợ xấu và lãi suất có xu hướng giảm, tín dụng được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất nông nghiệp và công nghệ cao,… Mặc dù vậy, thị trường tiền tệ – tín dụng đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh động lực phát triển kinh tế phụ thuộc nhiều vào nguồn tín dụng ngân hàng, kinh tế trong và ngoài nước có nhiều biến động, rủi ro hoạt động ngân hàng tăng cao trong khi khả năng quản lý, giám sát chưa theo kịp sự phát triển và đa dạng hóa của thị trường.
TS. NGUYỄN VIẾT LỢI (Thị trường Tiền tệ -Tín dụng- Triển vọng và thách thức)
Văn bản 4
	CÔNG TY TNHH……..

Số: …/QĐ-BONHIEM 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày .. tháng .. năm 2019



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH…
V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH…
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH... về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
-  Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;
 
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc của Công ty TNHH….  đối với:
Ông................................  Giới tính: Nam
Sinh ngày: ....................  Dân tộc: Kinh     Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: ...........................................................Cấp ngày :….. Tại: ….
Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: ..........................................................................
Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................
Chức vụ: Giám đốc
[bookmark: _GoBack]Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:                
-  Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên Công ty và theo luật hiện hành.
- Được quyền ký kết các quyết định bổ nhiệm nhân sự, điều hành Công ty.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Thành viên về mọi hoạt động của Công ty.
Điều 3: Ông........... và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký	 .

                                                                     
	Nơi nhận: 
- Như Điều 1; 
- Lưu VP
	T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH
(đã ký)



Bài 2. Phân tích các nhân tố giao tiếp chi phối sự hình thành của văn bản sau đây:
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:
- Các đồng chí Lãnh đạo, các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính Phủ, Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể; các Bộ, ban ngành Trung ương và các địa phương.
- Thành ủy – Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy – Hội đồng Nhân dân – Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre; các cơ quan, đơn vị của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre.
- Tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) và Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre).
- Gia đình sui gia, họ hàng nội ngoại; đồng nghiệp, bạn bè gần xa cùng toàn thể bà con lối xóm.
Đã dành thời gian quý báu đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi là: 
Ông Nguyễn Văn Mười
Mất ngày 22-9-2017 (nhằm ngày 3-8 năm Đinh Dậu), hưởng thọ 94 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong quý vị niệm tình thứ lỗi.
Thay mặt gia đình:
-          Bà quả phụ Bùi Thị Lều
-          Con trai Nguyễn Thành Phong
Bài 3. Cho đoạn văn sau:
Giữa cơ thể và môi trường có ảnh hưởng qua lại với nhau. Môi trường có ảnh hưởng đến mọi đặc tính của cơ thể. Chỉ cần so sánh những lá mọc trong các môi trường khác nhau là thấy rõ điều đó. Để thực hiện những nhiệm vụ thứ yếu hoặc do ảnh hưởng của môi trường, lá mọc trong không khí có thể biến thành tua cuốn như ở cây đậu Hà Lan, hay tua móc có gai bám vào trụ leo như ở cây mây. Ở những miền khô ráo, lá có thể biến thành gai giảm bớt sự thoát hơi nước như ở cây xương rồng hay dày lên và chứa nhiều nước như ở cây lá bỏng.
- Đặt tiêu đề cho đoạn văn
- Đoạn văn trên thuộc loại văn bản nào? Phân tích một số đặc điểm của loại văn bản đó.
- Đoạn văn trên có tính chỉnh thể và tính liên kết không? Hãy phân tích nội dung trên.
Bài 4. Cho đoạn văn sau:
Môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sức khỏe của cộng đồng nhưng hiện nay môi trường đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng do chính bàn tay của con người. Vì vậy mỗi chúng ta cần ý thức và hiểu được rằng: bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.
Môi trường là tất cả những gì ở xung quanh chúng ta và rất thân thiện gần gũi với chúng ta. Môi trường bao gồm: môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo. Môi trường tự nhiên bao gồm: đất đai, sông ngòi, không khí, cây cối, động thực vật. Môi trường nhân tạo là do con người tạo nên như đường xá, nhà máy, xí nghiệp. 
Môi trường có một mối quan hệ mật thiết tới cuộc sống con người. Những cánh rừng bạt ngàn như những lá phổi xanh khổng lồ đem lại bầu không khí trong lành cho con người. Không những thế rừng còn che chắn bão lũ, là nơi trú ngụ của những loài động vật quý hiếm. Vậy mà giờ đây rừng đang bị chính bàn tay con người tàn phá một cách không thương tiếc dẫn đến thiên tai, lũ lụt xảy ra ngày càng nghiêm trọng dẫn đến bao cảnh đau lòng.
Mặc khác nguồn nước cũng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi các chất thải từ các nhà máy dẫn đến cá chết hàng loạt nguồn nước sinh hoạt không được đảm bảo dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm cho con người. Ở các thành phố lớn dân cư đông đường xá cầu cống xuống cấp lượng xe cộ nhiều nên không khí cũng bị ô nhiễm nặng tai nạn giao thông ngày càng nhiều đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng. Ở nông thôn, do hình thức và trình độ hiểu biết của người dân chưa cao nên sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu không có hiệu quả. Từ những vấn đề nêu trên đã giúp chúng ta hiểu rõ môi trường có ảnh hưởng rát lớn đến sức khỏe của cộng đồng nói chung và sự sống của con người nói riêng. Từng ngày từng giờ môi trường đang lên tiếng kêu cứu. Vậy mỗi chúng ta phải làm gì để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta?
Môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cộng đồng. Chúng ta phải có ý thức giữ gìn môi trường sống như: có ý thức trồng thêm cây xanh, giữ gìn vệ sinh trường lớp. Làm được như vậy là chúng ta đã góp phần bảo vệ được cuộc sống của chính mình.
- Đặt tiêu đề cho đoạn văn
- Đoạn văn trên thuộc loại văn bản nào? Phân tích một số đặc điểm của loại văn bản đó.
- Đoạn văn trên có tính chỉnh thể và tính liên kết không? Hãy phân tích nội dung trên.
Bài 5. Cho văn bản thơ sau:
Cảnh rừng Việt Bắc
Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay,
Vượn hót chim kêu suốt cả ngày,
Khách đến thì mời ngô nếp nướng
Săn về thường chén thịt rừng quay,
Non xanh, nước biếc tha hồ dạo,
Rượu ngọt, chè tươi mặc sức say.
Kháng chiến thành công ta trở lại,
Trăng xưa, hạc cũ với xuân này.
              HỒ CHÍ MINH, 1947
- Tính chỉnh thể của văn bản được thể hiện như thế nào?
- Hãy chuyển văn bản thơ trên thành văn xuôi, đảm bảo giữ được tối đa nội dung, kết cấu và mục đích giao tiếp của văn bản
Bài 6. Đọc quyết định sau:
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 361/QĐ-BGDĐT 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018



QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Căn cứ Nghị định số 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non và Chánh Văn phòng, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2018 
Điều 3. Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Thứ trưởng các đơn vi có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC) (để b/c); 
- Website Bộ; 
- Lưu: VT,VP, Vụ GDMN.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)


Nguyễn Thị Nghĩa


- Văn bản trên thuộc thể loại nào?
- Phân tích những đặc trưng của văn bản trên.
- Căn cứ vào văn bản hãy viết một văn bản nhằm thuật lại sự việc đã ra quyết định và nội dung của bản quyết định.
- So sánh hai văn bản trên về phương diện giao tiếp: nội dung, mục đích, đối tượng, hoàn cảnh.
Bài 7- Đọc đoạn văn sau:
Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.
HỒ CHÍ MINH (trích Tuyên ngôn Độc lập, tháng 8 – 1945)
- Cho biết văn bản trên thuộc loại gì?
- Phân tích đặc điểm diễn đạt của các phương tiện ngôn ngữ.
- Cách thức diễn đạt đó nhằm mục đích gì?
Bài 8. Cho đoạn văn sau:
Văn hoá - đó có phải là sự phát triển nội tại bên trong một con người hay không ? Tất nhiên rồi. Đó có phải là cách ứng xử của anh ta với người khác không ? Nhất định là phải. Đó có phải là khả năng hiểu người khác không ? Tôi cho là thế. Đó có phải là khả năng làm cho người khác hiểu mình không ? Tôi cho là như vậy. Văn hoá nghĩa là tất cả những cái đó. Một người không thể hiểu được quan điểm của người khác tức là trong chừng mực nào đó anh ta có hạn chế về trí tuệ và văn hoá,  bởi vì, trừ một vài bậc siêu nhân không kể, không ai có thể tự mình có một kiến thức và một sự lịch duyệt đầy đủ.
Gi. NÊ-RU (theo Nhân dân chủ nhật, tháng 12 - 1997)
- Cho biết văn bản trên thuộc loại gì?
- Phân tích đặc điểm trong cách diễn đạt, trong nội dung giao tiếp, mục đích giao tiếp.
Bài 9- Hãy viết đơn xin gia nhập Câu lạc bộ Xanh của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo mẫu:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ XANH
Kính gửi: Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ
Tên em là: ........................................... Ngày sinh: ..........................................
Học sinh lớp:………….. Trường ..........................................
Em có sở thích tìm hiểu về môi trường, yêu thiên nhiên. 
Em đã đọc nội dung hoạt động và nguyên tắc hoạt động của Câu lạc bộ. Em nhận thấy Câu lạc bộ Xanh rất phù hợp với khả năng của em, bản thân em cũng đáp ứng được các yêu câu của Câu lạc bộ. 
Vì vậy em làm đơn này rất mong Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho phép em gia nhập làm hội viên của Câu lạc bộ.
Em xin hứa:
- Chấp hành nghiêm Qui chế Câu lạc bộ.
- Nhiệt tình tham gia các hoạt động do Câu lạc bộ tổ chức.
- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Em xin chân thành cám ơn.
	 
	............., ngày...tháng...năm...

	 
	Người làm đơn


XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH
...............................................................................................................
...............................................................................................................
	 
	(Ký và ghi rõ họ tên)


Bài 10- Hãy viết đơn xin gia nhập Câu lạc bộ … của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Bài 11- Đơn xin nghỉ học (do phụ huynh viết)

                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  	Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

	ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

	Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
                  - Giáo viên chủ nhiệm lớp..........

	       Tôi tên:.............................................................................................................
	       Địa chỉ:............................................................................................................
          Tôi là phụ huynh của em:......................................................................................
          Học sinh lớp:............... trường Cao đẳng Lý Tự  Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (2019 – 2020).
          Kính xin Ban Giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm lớp................ cho phép con tôi                 được nghỉ học ..............ngày (Thứ ........, ngày.......... tháng......... năm 20...).
          Lý do:...............................................................................................................
          Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của con tôi.
          Trân trọng kính chào.
	                                                                TP.HCM, ngày....... tháng........ năm 201.....
	                                                                     PHỤ HUYNH KÝ TÊN
		         (Ghi rõ họ và tên)
Bài 12- Hãy tự viết đơn xin nghỉ học gửi cho Giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và Ban Giám hiệu.
Bài 13- Cho đoạn văn bản sau đây: 
Lịch sử dân tộc ta đã ghi lại biết bao trang sử hào hùng với những tên tuổi sáng chói muôn đời không quên. Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán, Nguyễn Huệ đánh tan quân xâm lược nhà Thanh. Lê Lợi phá tan quân Nguyên. Ải Chi Lăng mãi mãi là mồ chôn quân xâm lược. Rồi Trần Hưng Đạo lãnh đạo nhân dân đánh đuổi quân Minh giành lại nền độc lập cho Tổ quốc. Cửa biển Bạch Đằng lập chiến công lừng lẫy non sông. Những tên tuổi đó sẽ sống mãi cùng non sông đất nước.
Hãy phân tích và sửa lỗi.
Bài 14- Cho đoạn văn bản sau đây: 
Nam Cao viết nhiều về đề tài nông thôn. Lão Hạc ăn bã chó tự tử để tránh đói. Anh cu Phúc chết lặng trong xó nhà ẩm ướt, trước những đôi mắt “dại đi vì đói” của hai đứa con. Bà cái đĩ chết vì một bữa no, tức là một kiểu chết vì quá đói. Lại có cảnh đám cưới nhưng cưới để chạy đói.
Hãy phân tích và sửa lỗi.
__________________________________________
Chương 2 THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VĂN BẢN (2LT,  6TH)
Mục tiêu
Kiến thức: Sau khi học xong chương 1, học sinh trình bày được kiến thức cơ bản về phân tích văn bản.
     Kĩ năng: Sau khi học xong chương 1, học sinh phân tích được văn bản.
1. Tìm hiểu khái quát về văn bản
1.1. Tìm hiểu một số nhân tố có liên quan đến nội dung văn bản
1.1.1. Người viết văn bản và đối tượng giao tiếp mà văn bản hướng tới
Văn bản mang đậm dấu ấn của người viết: đặc điểm về sở thích cá nhân, thói quen nghề nghiệp, trình độ văn hóa.
Hình thức giao tiếp của văn bản phụ thuộc vào đối tượng giao tiếp cụ thể.
1.1.2. Hoàn cảnh giao tiếp của văn bản
Hoàn cảnh giao tiếp của văn bản là thời gian, không gian, hoàn cảnh lịch sử - xã hội làm bối cảnh cho văn bản ra đời.
1.1.3. Loại hình văn bản 
Văn bản có chức năng và các đặc điểm khác nhau, gồm các loại chính: văn bản hành chính, văn bản khoa học, văn bản nghị luận, văn bản báo chí và văn bản nghệ thuật.
1.2. Tìm hiểu khái quát nội dung văn bản
1.2.1. Đề tài của văn bản
Đề tài của văn bản là nội dung hiện thực khách quan được phản ánh trong văn bản.
Cách xác định đề tài của văn bản: dựa vào tên văn bản, các tiêu đề trong văn bản, hệ thống từ ngữ chủ đề của văn bản.
1.2.2. Chủ đề của văn bản
Chủ đề của văn bản là một mục đích nhất định mà văn bản hướng tới.
Chủ đề của văn bản nghị luận là luận đề trong văn bản, luận điểm là các ý kiến quan niệm của tác giả làm sáng tỏ luận đề. Luận điểm được sáng tỏ nhờ hệ thống các luận cứ, hệ thống các ý bộ phận triển khai từ luận điểm.
2. Phân tích đoạn văn
Phân tích đoạn văn cần làm sáng tỏ một số vấn đề sau:
- Ý chính của từng đoạn văn.
- Lập luận và kết cấu của đoạn văn.
- Sự liên kết các câu trong đoạn văn.
2.1. Tìm ý chính của đoạn văn
2.1.1. Quan niệm về đoạn văn
Đoạn văn là đơn vị cơ sở cấu thành văn bản, diễn đạt một nội dung nhất định, mở đầu bằng chỗ lùi đầu dòng, viết hoa và kết thúc bằng dấu chấm ngắt đoạn.
2.1.2. Ý chính của đoạn văn
Ý chính của đoạn văn là ý bao trùm, ý chung mà tất cả các câu trong đoạn văn đều tập trung thể hiện. Ý chính thường được vạch rõ ở đề cương (dàn ý) của văn bản.
Có hai trường hợp thể hiện ý chính:
· Trường hợp đoạn văn có chủ đề 
· Trường hợp đoạn văn có chủ đề ẩn (không có câu chủ đề)
*) Đoạn văn có câu chủ đề
Câu chủ đề là câu nêu nội dung khái quát, gần trùng với ý chính của cả đoạn văn. Câu chủ đề thường có cấu tạo tương đối ngắn gọn, thường đầy đủ các thành phần cơ bản, chứa nhiều từ ngữ có nội dung khái quát. Câu chủ đề có thể đứng đầu, đứng cuối hoặc ở cả hai vị trí này trong đoạn văn.
*) Đoạn văn có câu chủ đề ẩn
Đoạn văn không chứa câu nào biểu hiện ý chính của đoạn, chủ đề thể hiện rải ra trong tất cả các câu, mỗi câu thể hiện một khía cạnh của ý chính cả đoạn. Muốn tìm ý chính, tìm hiểu các ý bộ phận của từng câu rồi khái quát thành ý chung nhất bằng cách dồn thông tin vào trong một câu.

Bài 12- Cho đoạn văn bản sau đây: 
2.2. Tìm hiểu cách lập luận trong đoạn văn
Bài 12- Cho đoạn văn bản sau đây: 
3. Phân tích bố cục và lập luận toàn văn bản
3.1. Bố cục của văn bản
Bài 12- Cho đoạn văn bản sau đây: 
3.2. Tái tạo đề cương văn bản
Bài 12- Cho đoạn văn bản sau đây: 
BÀI TẬP THỰC HÀNH
Bài 1. Phân tích đoạn văn bản sau đây: 
TUYÊN TRUYỀN
Anh Tăng, học trò cụ Khổng, là một người đạo đức, được mọi người kính yêu. Một hôm Tăng đi đốn củi, quá trưa mà chưa về. Một người bà con đến nói với mẹ Tăng: “Nghe nói Tăng phạm tội giết người”.
Mẹ Tăng im lặng nói: “Chắc là họ đồn nhảm, con tôi hiền lành, chắc nói không bao giờ giết người”.
Lát sau, một người khác lại nói: “Nghe nói Tăng bị bắt rồi”.
Bà cụ Tăng bắt đầu lo sợ, nhưng vẫn bình tĩnh.
Vài phút sau, một người khác lại nói: “Nghe nói Tăng bị giải lên huyện rồi”
Bà cụ Tăng vất cả công việc và chạy cuống cuồng.
Không ai hiền lành bằng anh Tăng. Không ai tin tưởng anh bằng mẹ anh. Thế mà vì người đồn qua, kẻ đồn lại, dù không đúng sự thật, mẹ Tăng cũng đâm ra lo ngại, hoang mang.
Ảnh hưởng của tuyên truyền là như thế.
Đế quốc Pháp – Mĩ không những chiến tranh xâm lược bằng quân sự chúng còn chiến tranh bằng tuyên truyền.
Chúng dùng báo chí và phát thanh hàng ngày, tranh ảnh và sách vở in rất đẹp, các nhà hát, các trường học, các lễ cúng bái ở nhà thờ và chùa chiền, các cuộc họp … để tuyên truyền.
Chúng lợi dung tôn giáo, phong tục, tập quán, chúng bịa đặt những cái xấu và những tin đồn nhảm để tuyên truyền.
Nhất là chúng lợi dụng những sai lầm khuyết điểm của cán bộ ta – để tuyên truyền.
Nói tóm lại, chúng dùng đủ mọi cách, mọi dịp để tuyên truyền, để hòng phá hoại tâm lí và tinh thần của nhân dân ta, cũng như chúng dùng bom đạn đi phá hoại mùa màng và giao thông của ta. 
Thế mà có nhiều cán bộ ta xem khinh việc tuyên truyền của địch. Các đồng chí ấy nói: “Ai chẳng biết đế quốc Pháp – Mĩ là độc ác. Việt gian bù nhìn là xấu xa. Ai chẳng biết dân ta, Chính phủ ta, Cụ Hồ ta một lòng vì dân vì nước, và kháng chiến nhất định thắng lợi. Cho nên dù địch tuyên truyền mấy cũng chẳng ai nghe”.
Nghĩ như vậy là học lầm to, là chủ quan khinh địch, là rất mạo hiểm, là để một thứ vũ khí rất sắc bén cho địch chống lại ta.
Nhân dân ta tốt thật. Nhưng ta nên ghi nhớ câu chuyện anh Tăng. Địch tuyên truyền xảo quyệt và bền bỉ, ngày này đến ngày khác, năm này đến năm khác, “giọt nước nhỏ lâu, đá cũng mòn”. Cho nên không khỏi có một số đồng bào bị địch tuyên truyền mãi mà hoang mang.
Trách nhiệm của mỗi cán bộ, của mỗi người yêu nước và tìm mọi cơ hội, mọi hình thức. để đập tan tuyên truyền giả dối và thâm độc của địch.
Chúng ta phải đánh thắng địch về tuyên truyền cũng như bộ đội ta đánh thắng địch về mặt quân sự.
(C.B – Báo Nhân dân năm 1954) 

__________________________________________

Kiểm tra số 1 						Thời gian: 2 giờ
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